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           ths. ®µo méng ®iÖp * 

ác biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng trong pháp luật lao động được 

hiểu là các biện pháp do các bên thoả thuận 

lựa chọn trên cơ sở các quy định của pháp luật 

nhằm bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ 

lao động của các bên trong quan hệ lao động. 

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể 

về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng trong lĩnh vực lao động áp dụng cho 

hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề và 

hợp đồng thử việc. Pháp luật mới chỉ quy 

định biện pháp kí quỹ và bảo lãnh áp dụng 

cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, việc áp 

dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng trong lĩnh vực lao động trên thực tế vẫn 

còn gặp khó khăn, vướng mắc nhất định gây 

ra những hậu quả pháp lí bất lợi cho các bên 

tham gia thực hiện hợp đồng. Trong phạm vi 

bài viết này, tác giả bàn về những quy định 

của pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng trong quan hệ lao động để 

làm cơ sở xem xét, góp phần sửa đổi, bổ 

sung Bộ luật lao động. 

1. Pháp luật lao động về các biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng 

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 

2005, để bảo đảm bên có nghĩa vụ sẽ thực 

hiện nghĩa vụ của mình đối với bên có quyền 

đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những 

hậu quả xấu do việc không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra, pháp 

luật đã quy định các biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự gồm có các biện pháp 

có tính chất tài sản và các biện pháp không 

có tính chất tài sản. Theo đó, các biện pháp 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự gồm có 

cầm cố, thế chấp, đặt cọc, kí cược, kí quỹ, 

bảo lãnh và tín chấp. Trong trường hợp các 

bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định 

về biện pháp bảo đảm thì người có nghĩa vụ 

phải thực hiện biện pháp bảo đảm đó.(1)  

Trong khi đó, cho đến nay trong các văn 

bản quy phạm pháp luật về hợp đồng lao 

động, hợp đồng học nghề, hợp đồng thử việc 

chưa có quy định cụ thể các biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng như trong quy định 

của Bộ luật dân sự năm 2005 tạo hành lang 

pháp lí vững chắc đảm bảo bên có nghĩa vụ 

sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền 

hoặc bảo đảm quyền lợi cho bên có quyền 

trong trường hợp bên có nghĩa vụ vi phạm 

hợp đồng. 

Thực tế cho thấy khi tham gia thực hiện 

quan hệ lao động, người lao động và người 

sử dụng lao động trong một số doanh nghiệp 

đã tự thoả thuận với nhau một số biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng nhằm ràng buộc 

nghĩa vụ của nhau về phương diện pháp lí. 

Thứ nhất, đối với người lao động làm 

việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

tại Việt Nam. 

C 

*  Khoa luật - Đại học Huế 
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Biện pháp đặt cọc là biện pháp được áp 

dụng trong một số doanh nghiệp do người sử 

dụng lao động đặt ra khi người lao động 

tham gia kí kết hợp đồng lao động. Theo đó, 

người lao động giao cho người sử dụng lao 

động khoản tiền trong thời hạn theo thời hạn 

của hợp đồng lao động để bảo đảm việc giao 

kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động. 

Khoản tiền đặt cọc này được xử lí trong 

trường hợp người lao động kí hợp đồng lao 

động xong nhưng không thực hiện hợp đồng 

lao động hoặc người lao động gây ra những 

hành vi vi phạm hợp đồng lao động làm thiệt 

hại đến lợi ích của người sử dụng lao động.  

Thông thường, khi vào làm việc trong 

doanh nghiệp người lao động phải đặt cọc từ 

10 triệu đồng đến 20 triệu đồng để đảm bảo 

thực hiện hợp đồng lao động. Trong một số 

trường hợp, nếu người lao động đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

hoặc gây thiệt hại về tài sản, lợi ích của 

doanh nghiệp hoặc có hành vi tiết lộ bí mật, 

công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp… 

thì khoản tiền đặt cọc sẽ bù đắp cho những 

thiệt hại đó. Ngoài ra, khoản tiền đặt cọc còn 

được sử dụng để trừ vào những hành vi vi 

phạm của người lao động khi người lao động 

có hành vi đi muộn, về sớm, vi phạm nội 

quy lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc 

khi người lao động đình công.  

Trên thực tế, có những trường hợp người 

lao động thoả thuận khoản tiền đặt cọc để 

đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng lời nói 

hoặc ẩn chứa dưới dạng khoản tiền góp cổ 

phần mà không thoả thuận bằng văn bản. 

Hậu quả là khi chấm dứt hợp đồng lao động, 

người lao động rất khó khăn trong việc lấy 

lại khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, với mục 

đích tìm kiếm công việc người lao động 

buộc phải lựa chọn biện pháp đặt cọc để kí 

hợp đồng lao động với những bất lợi hoặc 

rủi ro tiềm ẩn. 

Ngoài biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng lao động thông qua đặt cọc, người sử 

dụng lao động có thể áp dụng biện pháp “giữ 

chân” người lao động bằng cách thu văn 

bằng gốc và giấy tờ hợp pháp của người lao 

động. Với biện pháp này, người sử dụng lao 

động đã cầm giữ người lao động một cách 

vô thời hạn, người sử dụng lao động không 

cho người lao động phá vỡ hợp đồng lao động 

hoặc người lao động phải có nghĩa vụ gắn bó 

suốt đời với doanh nghiệp đó. Việc áp dụng 

biện pháp này đã đánh mất tính tự do, tự 

nguyện trong quá trình giao kết hợp đồng lao 

động và cũng tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra 

bất đồng, tranh chấp giữa các bên cũng như 

để lại những hậu quả pháp lí bất lợi nhất 

định đối với người lao động trên thực tế. 

Thứ hai, đối với người lao động làm việc 

cho các doanh nghiệp, tổ chức tại nước ngoài, 

cho người sử dụng lao động nước ngoài. 

Theo quy định của pháp luật thì biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm có 

biện pháp kí quỹ và biện pháp bảo lãnh. Biện 

pháp kí quỹ được quy định trong Bộ luật dân 

sự năm 2005 là việc bên có nghĩa vụ gửi 

khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc 

các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài 

khoản phong toả tại ngân hàng để đảm bảo 

thực hiện nghĩa vụ.(2) Biện pháp kí quỹ trong 

việc bảo đảm thực hiện hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài là việc 
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người lao động thoả thuận với doanh nghiệp 

dịch vụ về việc người lao động trực tiếp 

hoặc thông qua doanh nghiệp nộp khoản tiền 

vào tài khoản riêng (được doanh nghiệp mở) 

tại ngân hàng thương mại để đảm bảo việc 

tuân thủ các nghĩa vụ của người lao động.  

Trường hợp người lao động vi phạm hợp 

đồng, tiền kí quỹ của người lao động được 

doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp 

thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động 

gây ra cho doanh nghiệp. Khi sử dụng tiền kí 

quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiền kí quỹ 

không đủ thì người lao động phải nộp bổ 

sung, nếu còn thừa thì doanh nghiệp phải trả 

lại cho người lao động.(3) Tiền kí quỹ được 

xác định trên cơ sở từng thị trường lao động 

cụ thể và Bộ lao động, thương binh và xã hội 

là cơ quan có thẩm quyền xác định mức tiền 

kí quỹ, việc quản lí, sử dụng tiền kí quỹ của 

người lao động.  

Tuy nhiên trên thực tế, quy định về tiền 

kí quỹ của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài đã gặp phải một số vướng mắc 

trong quá trình áp dụng. Phần lớn người lao 

động đều có hoàn cảnh khó khăn do đó để 

tìm khoản tiền bù đắp thiệt hại phát sinh do 

lỗi của người lao động gây ra trong quá 

trình thực hiện hợp đồng không phải là việc 

làm đơn giản. 

Hơn thế nữa, có nhiều trường hợp người 

lao động nộp tiền kí quỹ tại ngân hàng thương 

mại sau đó sang nước ngoài làm việc được 

một thời gian, người lao động đã bỏ dở việc 

thực hiện hợp đồng vì không đủ điều kiện để 

lao động, không hợp khí hậu hay vì bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Trong 

những trường hợp này, người lao động được 

nhận lại khoản tiền kí quỹ của mình sau khi 

đã bù đắp thiệt hại cho doanh nghiệp.  

Mặc dù pháp luật đã quy định về thực 

hiện, sử dụng và hoàn trả tiền kí quỹ cho 

người lao động nhưng trên thực tế, thủ tục để 

người lao động lấy lại tiền kí quỹ gặp nhiều 

khó khăn. Có nhiều doanh nghiệp không 

thực hiện việc trả lại tiền kí quỹ của người 

lao động hoặc cố tình gây phiền hà cho 

người lao động khi người lao động đến lấy 

lại khoản tiền thừa của mình. Rõ ràng, việc 

kí quỹ đã “làm khó” cho người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

Bên cạnh đó, pháp luật quy định việc 

hoàn trả tiền kí quỹ cho người lao động 

trong các trường hợp: 1) Doanh nghiệp và 

người lao động thanh lí hợp đồng (người lao 

động hoàn thành hợp đồng hoặc về nước 

trước thời hạn); 2) doanh nghiệp đơn phương 

thanh lí hợp đồng; 3) doanh nghiệp bị giải 

thể hoặc bị phá sản; 4) người lao động không 

đi làm việc ở nước ngoài sau khi đã nộp tiền 

kí quỹ; 5) doanh nghiệp không đưa được 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau 

khi người lao động đã nộp tiền kí quỹ.(4) Vấn 

đề đặt ra là nếu người lao động chết vì nhiều 

lí do thì doanh nghiệp có hoàn trả tiền kí quỹ 

của người lao động đó hay không? thủ tục, 

hồ sơ hoàn trả tiền kí quỹ được thực hiện 

như thế nào? Đến nay, pháp luật vẫn chưa có 

quy định cụ thể về trường hợp này. 

Bên cạnh biện pháp kí quỹ của người lao 

động, pháp luật cũng quy định biện pháp bảo 

lãnh. Theo đó, bảo lãnh được hiểu là việc 

người bảo lãnh cam kết với doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài sẽ thực hiện nghĩa vụ thay 
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cho người lao động trong trường hợp người 

lao động không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài.(5) 

Biện pháp bảo lãnh khác biện pháp kí 

quỹ, đặt cọc ở chỗ bảo lãnh là biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng trong đó người thứ 

ba cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho 

người khác chứ không phải thực hiện nghĩa 

vụ của chính mình. Pháp luật cũng quy định, 

bên bảo lãnh phải có đủ các điều kiện về chủ 

thể và điều kiện về kinh tế để đảm bảo thực 

hiện việc bảo lãnh đối với người lao động 

không kí quỹ hoặc người lao động không đủ 

tiền kí quỹ.(6) Tuy nhiên, biện pháp bảo lãnh 

cũng có mối quan hệ với các biện pháp khác. 

Khi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

của bên bảo lãnh, pháp luật quy định người 

bảo lãnh thoả thuận với doanh nghiệp dịch 

vụ, tổ chức sự nghiệp về việc áp dụng các 

biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc kí quỹ để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh này có thể được lập thành văn bản riêng 

hoặc ghi trong hợp đồng bảo lãnh. Trong 

trường hợp người lao động vi phạm hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và gây thiệt hại cho doanh nghiệp dịch 

vụ, tổ chức sự nghiệp mà người lao động 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 

đủ nghĩa vụ bồi thường thì người bảo lãnh 

phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để bù 

đắp thiệt hại phát sinh do người lao động gây 

ra cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp. Việc bảo lãnh có thể trong phạm vi 

một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của 

người lao động đối với doanh nghiệp dịch 

vụ, tổ chức sự nghiệp.  

Tuy pháp luật đã có những quy định về 

điều kiện của người bảo lãnh, thời hạn thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh 

và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài nhưng trên thực tế việc giải quyết các 

tranh chấp liên quan đến bảo lãnh cho người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài còn gặp 

nhiều khó khăn.  

Một số trường hợp chồng là người đứng 

tên trong hợp đồng bảo lãnh cam kết với 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ thực 

hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho vợ mình nếu 

người vợ không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nghĩa vụ trong hợp đồng. Tuy 

nhiên, sau khi đi làm việc ở nước ngoài được 

một năm thì người vợ về nước và làm thủ tục 

li hôn với người chồng. Vậy trong trường 

hợp này người chồng có đương nhiên thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người vợ đối với 

phần hợp đồng còn lại? Ngoài ra, nếu thực 

hiện hợp đồng bảo lãnh được một thời gian, 

người bảo lãnh chết hoặc không còn khả 

năng kinh tế để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

cho người được bảo lãnh thì trường hợp này 

xử lí như thế nào? 

2. Hướng hoàn thiện các biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp 

luật lao động  

Khi Việt Nam đang thực hiện nhiều 

chính sách đổi mới, thị trường lao động Việt 

Nam đang phát triển và tìm hướng đi mới 

của riêng mình hoà nhập vào thị trường lao 

động thế giới thì khung pháp lí là yếu tố nền 



 

 

nghiªn cøu - trao ®æi 

t¹p chÝ luËt häc sè 10/2011                                                                                                           

13 

tảng cơ bản tạo điều kiện thuận lợi để thực 

hiện mục tiêu đó. Trong đó, hoàn thiện pháp 

luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, bảo đảm thực hiện quan hệ lao động là 

bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện Bộ 

luật lao động. Tuy nhiên, khi hoàn thiện 

pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng phải đảm bảo được những 

yếu tố cơ bản sau: 

Thứ nhất, quan hệ lao động là quan hệ 

đặc biệt chứa đựng hành vi mua bán sức lao 

động của các bên tham gia quan hệ. Trong 

đó sức lao động là loại hàng hoá đặc biệt, 

bởi lẽ tuy sức lao động nằm trong con người 

nhưng không đồng nhất với con người, 

không tách ra khỏi bản thân con người và 

người mua chỉ được quyền sử dụng nó chứ 

không có quyền sở hữu nó.(7) Do đó, pháp 

luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng phải có những quy định một cách cụ 

thể, phù hợp mang tính khả thi trên thực tế. 

Thứ hai, việc hoàn thiện pháp luật về các 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng phải 

đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp 

đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng phải thực sự là những căn cứ bảo đảm 

nghĩa vụ khi một bên không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nghĩa vụ đã được quy 

định trong hợp đồng chứ không phải chỉ đơn 

thuần là các biện pháp mang tính chất “phạt”.  

Thứ ba, việc thực hiện các biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng do các bên lựa chọn 

trên cơ sở các quy định của pháp luật tuỳ 

thuộc vào từng loại quan hệ lao động khác 

nhau, phạm vi doanh nghiệp khác nhau và 

điều kiện làm việc khác nhau. 

Với những yêu cầu trên, pháp luật lao 

động cần quy định cụ thể các trường hợp 

người lao động, người sử dụng lao động được 

phép thoả thuận các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng hiện nay như đặt cọc; thu giữ 

giấy tờ, hồ sơ gốc của người lao động; bảo 

lãnh; thế chấp; cầm cố; kí quỹ để làm cơ sở 

cho các bên trong việc xác lập, thực hiện hợp 

đồng và quan hệ lao động hiện nay. Tùy từng 

loại hợp đồng mà pháp luật quy định các biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cụ thể phù 

hợp với loại hợp đồng đó. 

Bản chất của hợp đồng lao động là sự 

thoả thuận giữa người lao động và người 

sử dụng lao động về việc làm có trả công, 

điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong quan hệ lao động. Pháp luật 

cũng đã quy định cụ thể trong quá trình 

thực hiện hợp đồng lao động, các bên được 

thoả thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao 

động, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao 

động. Tuy nhiên, mỗi hành vi như trên đều 

để lại những hậu quả pháp lí nhất định. 

Đặc biệt là hành vi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật hay tạm 

hoãn hợp đồng lao động vì người lao động 

bị tạm giữ, tạm giam, người lao động gây 

ra thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao 

động hoặc có hành vi tiết lộ bí mật, công 

nghệ kinh doanh của doanh nghiệp. Chính 

vì vậy, pháp luật cần quy định các biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng lao động 

như đặt cọc; thu giữ giấy tờ, hồ sơ gốc của 

người lao động; bảo lãnh; kí quỹ. Với các 

biện pháp này, pháp luật cần quy định cụ 

thể các trường hợp được hoặc không được 

thu giữ giấy tờ hồ sơ gốc của người lao 
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động; pháp luật cũng quy định về hình 

thức, thời hạn, phạm vi, hiệu lực của biện 

pháp đặt cọc, bảo lãnh và kí quỹ. Đặc biệt, 

pháp luật quy định quyền và trách nhiệm 

của các bên khi áp dụng các hình thức này 

trong hợp đồng lao động để ràng buộc trách 

nhiệm của các bên khi tham gia quan hệ 

lao động nhưng không gây thiệt hại cho 

người lao động hay người sử dụng lao động.  

Hợp đồng học nghề và hợp đồng thử 

việc được xem là dạng “đặc biệt” của hợp 

đồng lao động. Trong hợp đồng học nghề 

thể hiện các cam kết giữa cơ sở dạy nghề và 

người học nghề hoặc giữa cơ sở dạy nghề 

và tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo 

nghề, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mỗi bên trong thời gian dạy 

nghề. Đối tượng áp dụng của hợp đồng học 

nghề là những người ít nhất đủ 13 tuổi, có 

những trường hợp đặc biệt cơ sở dạy nghề 

giao kết hợp đồng với người dưới 13 tuổi. 

Chính vì vậy, với loại hợp đồng này, pháp 

luật cần quy định hình thức bảo lãnh hoặc 

thế chấp để đảm bảo thực hiện hợp đồng 

học nghề trong đó pháp luật cũng quy định 

cụ thể hình thức, nội dung, phạm vi cũng 

như hậu quả pháp lí phát sinh khi các bên 

áp dụng các loại biện pháp này.  

Trong hợp đồng thử việc, các bên cũng 

xác lập thời gian thử việc, tiền lương, quyền 

và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử 

việc. Tuy nhiên, đây là dạng “tiền quan hệ 

lao động”, để ràng buộc quyền và nghĩa vụ 

của hai bên trong thời gian thử việc cũng 

như để giải quyết hậu quả khi người lao 

động gây ra thiệt hại cho người sử dụng lao 

động trong thời gian làm thử, pháp luật cần 

quy định biện pháp đặt cọc và bảo lãnh để 

làm cơ sở cho các bên lựa chọn khi giao kết 

hợp đồng thử việc. 

Về biện pháp kí quỹ và bảo lãnh cho 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài, pháp luật cần bổ sung thêm các 

trường hợp người lao động được trả tiền kí 

quỹ, thủ tục hoàn trả tiền kí quỹ cũng như 

các trường hợp kế thừa nghĩa vụ bảo lãnh 

và trách nhiệm pháp lí của các bên khi áp 

dụng biện pháp bảo lãnh. Bên cạnh đó pháp 

luật cũng quy định cụ thể hình thức, phạm 

vi, nội dung của biện pháp đặt cọc, thế 

chấp, cầm cố làm cơ sở cho các bên lựa 

chọn bảo đảm thực hiện hợp đồng khi đi 

làm việc ở nước ngoài.  

Việc hoàn thiện pháp luật về các biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng chỉ có ý 

nghĩa khi đặt trong sự hoàn thiện chế định 

hợp đồng lao động và các chế định khác của 

Bộ luật lao động như học nghề, việc làm, 

thoả ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, 

bảo hộ lao động, kỉ luật lao động… ./. 
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